
1 DƢƠNG VĂN AN Kinh 09/11/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

2 NGUYỄN HOÀNG TUẤN ANH Kinh 17/07/2009 Kon Tum TH Lê Văn Tám

3 PHẠM QUỐC ANH Kinh 06/07/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

4 TRẦN HÀ ANH Kinh 05/11/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

5 LÊ ĐÀM GIA BẢO Kinh 15/02/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

6 LÊ VĂN GIA BẢO Kinh 24/12/2010 Thanh Hóa TH Lê Văn Tám

7 NGUYỄN NGỌC BẢO Kinh 30/09/2009 Kon Tum TH Lê Văn Tám

8 NGUYỄN TRỌNG BẢO Kinh 18/10/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

9 TRẦN QUỐC BẢO Kinh 03/04/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

10 HUỲNH BẢO BẢO Kinh 19/09/2010 Bến Tre TH Mạc Đĩnh Chi

11 A NHẤT BẢO Jeh 06/06/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

12 NGUYỄN NGỌC KHÁNH BĂNG x Kinh 06/08/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

13 LÊ HỮU KSIM CHUNG Kinh 04/12/2010 Kon Tum TH Đặng Trần Côn

14 NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG x Kinh 17/07/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

15 BÙI TRUNG DŨNG Kinh 02/10/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

16 A - DUY Dẻ 17/05/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

17 A ANH ĐÀI Rơ Ngao 25/01/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

18 HUỲNH VĂN ĐẠT Kinh 09/12/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

19 LƢƠNG SƠN ĐẠT Thanh 24/03/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

20 LÊ HOÀNG HẢI ĐĂNG Kinh 20/02/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

21 NGUYỄN CÔNG ĐỨC Kinh 28/11/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

22 NGUYỄN THỊ THU HÀ x Kinh 17/06/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

23 TRẦN THỊ NGÂN HÀ x Kinh 04/10/2010 Hà Nam TH Lê Văn Tám

24 VÕ THỊ THANH HÀ x Kinh 07/08/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

25 A - LY - HẢI Bahnar 22/10/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

26 VĂN CHÍ HUY Kinh 03/05/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

27 HUỲNH THỊ THU HƢƠNG x Kinh 03/11/2008 Kon Tum TH Lê Văn Tám
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28 MAI TRUNG KIÊN Kinh 24/10/2010 Vũng Tàu TH Lê Văn Tám

29 VŨ TRUNG KIÊN Kinh 09/12/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

30 LƢƠNG THIÊN KIM x Kinh 10/04/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

31 PHẠM NGUYỄN HOÀNG LAN x Mƣờng 16/10/2010 Bình Định TH Lê Văn Tám

32 LÊ THỊ THÙY LINH x Kinh 28/08/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

33 THÁI THÙY LINH x Kinh 18/06/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

34 A - LƢƠNG Bahnar 26/02/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

35 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LY x Kinh 02/06/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

36 TĂNG VÕ TRÚC LY x Kinh 11/12/2010 Bình Định TH Lê Văn Tám

37 NGÔ ĐÌNH MẠNH Kinh 09/08/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

38 Y - LI SƠ MIN x Jeh 29/06/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

39 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY x Kinh 02/04/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

40 LÊ NA x Kinh 07/12/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

41 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC x Kinh 24/08/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

42 NGUYỄN TRẦN ÁNH NGỌC x Kinh 28/10/2010 Kon Tum TH Lê Hồng Phong

43 TRẦN THỊ HẢI NGUYÊN x Kinh 23/11/2010 Kon Tum TH Quang Trung

44 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT x Kinh 17/03/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

45 TẠ THỊ TUYẾT NHI x Kinh 31/10/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

46 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƢ x Kinh 06/02/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

47 NGUYỄN HOÀNG TẤN PHÁT Kinh 02/10/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

48 NGUYỄN NGỌC MINH PHONG Kinh 29/12/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

49 HÀ VĂN PHÚC Tày 23/04/2010 Đà Bắc TH Lê Văn Tám

50 NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH x Kinh 30/03/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

51 A - SA RÔN Jeh 31/07/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

52 Y - SOAN x Bahnar 17/02/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

53 MAI TAY SƠN Kinh 16/11/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

54 NGUYỄN CHÍ TÌNH Kinh 11/07/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

55 NGUYỄN THỊ THANH THANH x Kinh 16/06/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

56 TRẦN BÁ THANH Kinh 16/06/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám
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57 LÊ PHƢƠNG THẢO x Kinh 09/01/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

58 NGUYỄN THỌ THẢO Kinh 26/01/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

59 PHAN BẢO GIA THỊNH Kinh 23/02/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

60 HUỲNH QUANG THUẬN Kinh 09/11/2010 Bình Định TH Lê Văn Tám

61 Y - LÊ THÙY x Jeh 07/08/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

62 NGUYỄN THỊ ANH THƢ x Kinh 12/04/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

63 LƢƠNG THỊ THÙY TRANG x Kinh 12/03/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

64 TRẦN NGỌC TRÂN Kinh 21/06/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

65 LƢU MINH TRIẾT Kinh 07/11/2010 Đà Nẵng TH Lê Văn Tám

66 LÊ PHƢƠNG UYÊN x Kinh 30/11/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

67 PHẠM BẢO UYÊN x Kinh 05/01/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

68 LÊ DƢƠNG QUỐC VIỆT Kinh 25/06/2010 Kon Tum TH Lê Văn Tám

69 PHAN ANH VINH Kinh 17/02/2010 Quảng Ngãi TH Lê Văn Tám

Danh sách gồm có 69 học sinh./.
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